
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 51 3003 UBT (P) 8cm

8 2 47 1001 UXTC 14tuần + CIN1

8 3 25 1001 UBT 2bên 5cm

9 4 67 5025 UBT (P) 5cm + sa BQ độ 2 ,TC độ 2

9 5 61 7007 UBT (P) 4cm

9 6 34 1011 VS II + LNMTC 2BT 5cm

9 7 29 1001 UBT (P) 5cm

9 8 23 0000 UBT (T) 6 cm

11 9 55 6026 UBT (T) 6 cm

11 10 62 2002 UBT (P) 7cm

11 11 34 0020 UBT (P) 6cm

11 12 28 0000 UBT 2bên 7cm

11 13 20 ĐT UBT (T) 7 cm

14 34 ĐT UBT (T) 9 cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 53 3003 Sa TC độ 3+ BQ độ 3+ UXTC 10 tuần

2 0

8 3 31 1021 NXTC dưới niêm 3cm

8 4 27 0010 UBT (P) 5cm

THỐNG + HƯNG + BÌNH PHƯƠNG.TT

HƯNG + THIỆN.TT + VÂN.TT 

Q.HƯƠNG + TÀI.TT + LAN.TT

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN + PHƯỚC.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 + 

          THU.TT + DŨNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐÌNH VINH

         + HUỆ.TT + VÂN QUỲNH.TT

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

THU NGUYỆT + THANH THÚY + HỒNG.TT

THANH THỦY + HỒNG.TT + PHƯỢNG.TT

THANH THỦY + PHƯỢNG.TT  + HỒNG.TT 

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN + PHƯỚC.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỤC TRANG + LỘC.TT

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + ANH TÀI.TT

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + A.THƯ4 + 

          DUNG.VT +  LỆ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

          + THẢO.TT + HÀ.TT

NS cắt TC chừa 2BT- đặt TOT -

 cố định mỏm cắt vào mỏm nhô - sửa hộ âm

NS BTC cắt đốt NX

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u - NS cố định sàn chậu vào MN

NS Cắt PP có u

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT + bóc u

Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 28/09/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

TRẦN NGUYỄN MỸ THÚY

VÕ THỊ TUYẾT SƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ BẢY

CAO THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ HỒNG TRUNG

LÊ THỊ XUÂN

SƠ NƯR HỒNG

ĐỖ THỊ KIỀU OANH

ĐẶNG TUẤN HẠNH

LÊ THỊ KIỀU TRANG

TRẦN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH DÂN

ĐINH THỊ HƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄNTHỊ THẮM

163n

3012

3068

3091

3011

SHC

2994

3014

3017

159n

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3037

3016

3049

3008

PM

Ngày: 22/09/2014 

Ngày: 23/09/2014 

3002

3042

3053

5633



8 5 27 0010 VS I/ Tắc 2 ODT

8 6 20 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 47 2012 TSĐGĐHNMTC

9 8 30 2022 UBT 2bên  4cm/ NMC 2 lần

9 9 22 1001 UBT (T) 7 cm

9 10 28 1001 UBT (T) 9cm

9 11 22 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 45 1001 UXTC 10cm + UBT (P) 8cm

11 13 27 0000 VS I + NXTC  10cm

11 14 23 0010 VS I + UBT (T)  7cm

15 39 2012 UBT (T) 6cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 53 2022 UXTC 12 tuần

8 2 46 2002 UXTC 14 tuần

8 3 23 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 26 1001 UBT (P) 6cm /VMC

8 5 37 2002 UBT 2bên  6cm

9 6 20 1001 Đoạn sản

9 7 28 ĐT LNMTCBT 2 bên 8cm

9 8 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 9 42 2002 UBT (P) 4cm

9 10 25 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 35 0010 VS II + NXTC4 cm dưới niêm

11 12 47 2012 UBT (P) 5cm

11 13 41 1021 UBT (T) 8 cm

14 40 2012 UBT (T) 5 cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

H.THẮM + ĐOAN + DƯƠNG.TT

H.THẮM + ĐOAN + DƯƠNG.TT

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA NS + MẬN + 

THƯƠNG.BM + NHU + THIỆN.TT

THƯƠNG.BM + TRINH.TT  

THƯƠNG.BM + TRINH.TT     

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + DUNG.VT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + DUNG.VT

H.THẮM + V.HÙNG + ĐOAN

          LỤA.TT + NHUNG.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + LÊ DIỆP (CT ĐT)

HƯNG + LÊ DIỆP + H. PHƯƠNG (CT ĐT)

H. PHƯƠNG + DUYÊN.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

V.THÀNH + D.PHƯỢNG + ĐOÀI.TT  

V.THÀNH + D.PHƯỢNG + ĐOÀI.TT

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA N + H THỊNH

         + BẠCH.TT + BÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG + 

Q.KHOA+ MAI PHƯƠNG1+ THÁI HOÀNG.TT

Q.KHOA + NGUYỄN HIỀN.TT

MAI PHƯƠNG1 + NGUYỄN HIỀN.TT

YẾN OANH + DIỆU NGA

YẾN OANH + DIỆU NGA

V.THÀNH + D.PHƯỢNG + PHONG.TT

Q.HƯƠNG + LAN.TT + TÀI.TT

Q.HƯƠNG + TÀI.TT + LAN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng bóc UX- CĐĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC +  PP có u

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC

NGUYỄN TUYẾT MAI

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

NGÔ THỊ THÚY NGA

TRẦN THỊ DIỆU

TRẦN NGỌC DIỄN

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

PHẠM THỊ BÍCH

TRẦN THỊ KIM KHA

TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI 

NGỌC

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TƯƠI

LÊ THỊ ĐIỆP

PHAN THỊ THÙY

TÔ MINH LAN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN HỒNG PHƯỚNG

NGUYỄN THỊ KIM THOA

BÙI THỊ TIỂU MI

VÕ THỊ LỆ

TRẦN THỊ KIM THOA

PHẠM THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

LÊ HOÀN MỸ

5377

5403

2600

5222

3141

5385

5293

2425

3051

3052

3026

5328

3094

2832

5274

5322

4812

5254

3015

5297

3020

3145

5248

5369

3072

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/09/2014 

Ngày: 25/09/2014 



0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 47 2002 UXTC 12tuần

8 2 33 0000 VS I/UBT2bên 7cm,NXTC dưới niêm

8 3 28 2002 UBT (P) 6cm

8 4 36 2002 LNMTCBT 2 bên 5cm

8 5 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 52 2002 UBT 8cm- CĐPB u giả nang/VMC cắt TC

9 7 38 2002 UXTC 8 tuần dưới niêm

9 8 45 4004 UBT (P) 8cm

9 9 35 1001 UBT 2bên 6cm

9 10 28 1001 UBT (P) 5cm

11 11 45 4024 UXTC 12 tuần

11 12 50 0000 UBT (P) 5cm

11 13 40 0000 VS I + LNMTC 2BT 10cm

14 31 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 51 1011 Sa TC độ3 + BQ độ 3+ TT độ3 

8 2 44 2002 UXTC 12 tuần

8 3 38 2012 UBT (P) 8cm

9 4 54 0010 UXTC 14 tuần

9 5 41 1001 UXTC 10 tuần

9 6 19 ĐT UBT (T) 10 cm

9 7 33 2002 UBT (T) 6 cm

9 8 24 ĐT UBT (P) 8cm

11 9 44 2042 UXTC 12 tuần

11 10 40 1031 UBT (T) 9 cm/ VMC

11 11 33 0010 VS II + LNMTCBT (T)3 cm

THƯƠNG.BM + BÍCH TY

Q.HƯƠNG + THU + VY.TT

Q.HƯƠNG + THU + VY.TT

TR.THẢO + THIỆN.TT + MINH NGỌC 

TR.THẢO + MINH NGỌC

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HẰNG.TT

            TÀI.TT + LAN.TT

MỸ NHI + M.TUYỀN + CHÂU QUỲNH.TT

MỸ NHI + M.TUYỀN + MỸ THANH

M.TUYỀN + MỸ THANH

THƯƠNG.BM + ĐIỀN + BÍCH TY

THƯƠNG.BM + ĐIỀN + BÍCH TY

MỸ NGỌC + AN + HÙNG.TT

MỸ NGỌC + AN + HÙNG.TT

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + 

            PHƯỢNG.TT + VÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HIỀN.CĐT

D.MINH + TÚ NGÂN + CẨM NHUNG

D.MINH + TÚ NGÂN + CẨM NHUNG

TÚ NGÂN + CẨM NHUNG

PHẠM TÀI+ THU HÀ 3+ NGUYỄN HIỀN.TT

PHẠM TÀI+ THU HÀ 3+ NGUYỄN HIỀN.TT

MỸ NGỌC + AN + PHONG.TT

          + TRẦN TRANG.TT+ HỒNG.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + ANH.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + PHẠM HIỀN.TT

M.TUYỀN + ANH.TT + PHẠM HIỀN.TT

HOÀI THƯ + THANH HẰNG + PHÚC.TT

HOÀI THƯ + THANH HẰNG + PHÚC.TT

          PHẠM HOÀNG.TT + HUY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HỒNG DƯƠNG

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

   

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

      

       

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

ĐOÀN THỊ TUYẾT MAI

ĐỖ THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ THỦY

DƯƠNG THÙY LINH

PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI

QUÁCH THỊ NỮA

NÔNG THỊ VÁNH

NGUYỄN THỊ HƠN

BÙI THỊ DIỄM THÚY

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ BẢY

BÙI THỊ THÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN KIM LOAN

CHU THỊ NGA

TRẦN THỊ LIÊN

NGÔ THỊ MỸ XUYẾN

LƯƠNG THỊ MAI

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ MỸ HOA

NGUYỄN THỊ XEM

TRẦN THỊ MỸ XUÂN

TRƯƠNG NGỌC HÂN

VÕ THỊ HỒNG NGA

LƯU BÍCH THỦY

BN TNTC

5406

3110

5347

5381

5331

5291

161n

3139

5335

5257

3138

5004

3034

3060

3135

5288

5307

5353

3038

3137

3143

1001b

3039

3127

3032

Thứ: SÁU 

Ngày: 26/09/2014 



11 12 32 2012 UBT (T) 6 cm

11 13 21 ĐT UBT (T) 5cm

14 26 ĐT UBT (T) 6 cm/ VMC

15 24 0000 UBT (P) 6cm

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HẰNG.TT

THỤC TRANG + THIÊN TRANG + HẰNG.TT

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 19 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

DIỆP THÚY DUNG

THỊ KIM TẦM

HUỲNH THỊ THÙY DUNG

CAO THỊ HỰU5333

3209

3103

3104


